
Danh Sách Quân Dân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa tuẫn �ết trong biến cố 30.04.1975

Kính thưa quý đồng hương,
Ngoài 5 vị Tướng đã tuẫn tiết trong biến cố 30.04.1975 là Chuẩn tướng Trần Văn Hai, Chuẩn tướng Lê Nguyên Vỹ, Chuẩn tướng Lê Văn Hưng, Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam và 
Thiếu tướng Phạm Văn Phú; còn vô số những quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa khác cũng đã dũng cảm tự sát để không lọt vào tay giặc.
Danh sách đầu tiên từ Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa / Nam Úc đã được cập nhật như dưới đây. Xin chân thành cảm ơn những góp ý của quý đồng hương.
Ước mong quý đồng hương tiếp tục đóng góp ý kiến về danh sách này. Xin liên lạc với ông Lê Hoàng Vũ qua số điện thoại 0401 414 966, hay điện thư vle563422@gmail.com. 
Chậm nhất là ngày 31.01.2022
TM. Ủy Ban Xây Đài Tưởng Niệm
Lê Hoàng Vũ

ỦY BAN XÂY ĐÀI TƯỞNG NIỆM

01. Đại tá Nguyễn Hữu Thống - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 42 Bộ binh
02. Đại tá Hồ Ngọc Cẩn - Tỉnh trưởng Chương Thiện (bị Việt Cộng xử bắn)
03. Đại tá Lê Cầu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 47 Bộ binh
04. Hải quân Thiếu tá Lê Anh Tuấn - Chỉ huy trưởng Giang đoàn 43 Ngăn chận
05. Thiếu tá Không quân Nguyễn Gia Tập - Đặc trách Khu trục BTL/KQ
06. Trung tá Nguyễn Văn Long - Cảnh sát Quốc gia
07. Trung tá Nguyễn Đình Chi - An ninh Quân đội
08. Trung tá Phạm Đức Lợi - Phòng 2, Bộ Tổng tham mưu
09. Trung tá Vũ Đình Duy - Chỉ huy trưởng đoàn 66, Đơn vị 101
10. Trung tá Nguyễn Văn Hoàn - Chỉ huy trưởng đoàn 67, Đơn vị 101
11. Trung tá Nguyễn Văn Viên - Đơn vị 101 (bị Việt Cộng xử bắn)
12. Hải quân Trung tá Hà Ngọc Lương - Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang

(Tuẫn tiết cùng vợ con)
13. Thiếu tá Đặng Sĩ Vinh - Phòng 2, Bộ Tổng tham mưu 
14. Thiếu tá Lương Bông - An ninh Quân đội, Cần Thơ
15. Thiếu tá Trần Thế Anh - Đơn vị 101
16. Đại uý Vũ Khắc Cần - Ban 3, Tiểu khu Quảng Ngãi
17. Thiếu tá Nguyễn Thành Liên - Tiểu đoàn trưởng 411 Địa phương quân

(Tuẫn �ết cùng vợ)
18. Đại uý Tạ Hữu Di - Tiểu đoàn phó 411 Địa phương quân
19. Trung uý Nguyễn Văn Cảnh - Cảnh sát Quốc gia
20. Chuẩn úy Đỗ Công Chính - Nhảy dù

21. Thiếu tá Đỗ Văn Phát - Quận trưởng quận Thạnh Trị
22. Thiếu tá Nguyễn Văn Phúc - Tiểu đoàn trưởng Tiểu khu Hậu Nghĩa
23. Trung tá Đinh Thế Phiệt
24. Trung tá Nguyễn Xuân Trần - Phòng 2, Bộ Tổng tham mưu
25. Thượng sĩ Bùi Quang Bộ - Trường Truyền tin Vũng Tàu
26. Thượng sĩ Phạm Xuân Thanh - Trường Truyền tin Vũng Tàu
27. Trung sĩ Trần Minh - Bộ Tổng tham mưu
28. Đại úy Nguyễn Văn Hựu - Trưởng ban Văn khố, Bộ Tổng tham mưu
29. Thiếu úy Nguyễn Phụng - Cảnh sát Quốc gia
30. Trung úy Đặng Trần Vinh
31. Thiếu úy Nguyễn Thanh Quan - Phi đoàn 110 Quan sát
32. Trung úy Nghiêm Viết Thảo - An ninh Quân đội
33. Binh nhì Hồ Chí Tâm - Tiểu đoàn 490 Biệt động quân
34. Đại úy Phan Hữu Cương
35. Đại úy Lê Văn Truyền - Trưởng ngành Căn Cước Cảnh sát Quốc gia, Quảng Ngãi
36. Đại úy Nguyễn Hoà Đương - Quân cảnh
37. Trung úy Trần Văn Kính - Quân cảnh
38. Hạ sĩ nhất Lê Công Hưởng - Quân cảnh
39. Trung sĩ nhất Nguyễn Lương Hùng - Quân cảnh
40. Thượng sĩ Trần Tấn Tạo - Quân cảnh
41. Thượng sĩ Nguyễn Linh Đông - Quân cảnh
42. Trung sĩ nhất Nguyễn Văn Hòa - Quân cảnh
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